
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 13 tháng 02 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp, công ty tại 

Việt Nam có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp trang phục y tế vui lòng gửi 

bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

-  Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông 

Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính 

quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá  

- Từ 7h00 ngày 13 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 02 

năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

- Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục trang phục y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

TT Chủng loại Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Bác sỹ 

Màu sắc: Trắng.  

Áo: Vải Kate Ford loại 1  

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Bộ  426 
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TT Chủng loại Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Quần: Vải kaki loại 1 (đối với Nam)                                                      

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

Khối lượng thực tế: 215 g/m2 

(Không may mũ và khẩu trang vãi) 

2 Dược sĩ 

Màu sắc: Trắng.  

Áo: Vải Kate Ford loại 1  

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông) 

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Quần: Vải kaki loại 1 (đối với Nam)                                                      

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

Khối lượng thực tế: 215 g/m2      

Bộ 82 

3 Điều dưỡng 

Màu sắc: Trắng.  

Áo: Vải Kate Ford loại 1  

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Quần: Vải kaki loại 1 (đối với Nam)                                                      

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

Khối lượng thực tế: 215 g/m2        

Bộ 756 

4 Kỹ thuật viên 

Màu sắc: Trắng.  

Áo: Vải Kate Ford loại 1  

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Quần: Vải kaki loại 1 (đối với Nam)                                                      

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

Khối lượng thực tế: 215 g/m2        

Bộ 128 

5 Nữ hộ sinh 

Màu sắc: Trắng.  

Vải Kate Ford loại 1   

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Quần: Vải kaki loại 1(đối với Nam)                                                       

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

Khối lượng thực tế: 215 g/m2 

Bộ 56 

6 Hộ lý Màu sắc: xanh hòa bình 

Vải Kate Ford loại 1 
Bộ 60 



TT Chủng loại Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

7 
Nhân viên 

dinh dưỡng 

Màu sắc: Trắng.  

Vải Kate Ford loại 1 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Quần: Vải kaki loại 1 (đối với Nam)                                                       

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

- Khối lượng thực tế: 215 g/m2 

Bộ 12 

8 
Bảo trì/ y 

công 

Vải Kate Ford loại 1 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Quần: Vải kaki loại 1  

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

- Khối lượng thực tế: 215 g/m2 

* Áo: - Kiểu dáng: Áo kiểu Bu dông, cổ 

đức, dài tay, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, 

gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, phía trước 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên ngực trái.  

- Màu sắc: Màu xanh đen  

* Quần: 

 - Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

* In logo của Bệnh viện 

Bộ 24 

9 Bảo vệ 

Màu sắc: Xanh  

Chất liệu: Vải kaki loại 1 

Thành phần NL: 65,8% polyester; 34,2 

bông 

- Khối lượng thực tế: 215 g/m2 

01 bộ gồm: Quần, áo, mũ; Có in logo của 

Bệnh viện (bao gồm mũ, huy hiệu, cầu 

vai). 

Bộ 40 

10 

Khối hành 

chính, văn 

phòng, lái xe 

Vải áo: Kate Ford loại 1 

Màu sắc: Màu trắng hoặc xanh da trời 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2). 

 * Chân váy: - Kiểu dáng: Chân váy kiểu 

Jupe, dài ngang gối  

- Màu sắc: màu đen hoặc xanh đen  

Bộ 184 



TT Chủng loại Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

* Quần: - Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau.  

- Màu sắc: Màu đen hoặc xanh đen. 

* In logo của Bệnh viện 

- Vải quần: Kaki thun 

Thành phần:27:2779,7% Polyester, Visco 

15,4%, Spandex 4,9% 

- Khối lượng thực tế: 239 (g/m2).  

11 

Áo quần bệnh 

nhân người 

lớn size (XL, 

L, M, S) các 

khoa  

Có in logo của Bệnh viện. 

Vải Kate Ford loại 1 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Bộ 1000 

12 

Áo quần trẻ 

em 8 – 15 

tuổi 

Màu sắc: Xanh lam hoặc nền trắng, kẻ sọc 

xanh lam hoặc nền sáng có họa tiết màu 

sẫm.  

Có in logo của Bệnh viện. 

Vải Kate Ford loại 1 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Bộ 50 

13 

Áo quần trẻ 

em 15kg – 

20kg 

Màu sắc: Xanh lam hoặc nền trắng, kẻ sọc 

xanh lam hoặc nền sáng có họa tiết màu 

sẫm.   

Có in logo của Bệnh viện. 

Vải Kate Ford loại 1 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Bộ 60 

14 
Áo váy sản 

phụ  

Màu sắc: Màu xanh lam hoặc màu hồng 

hoặc nền màu sáng có họa tiết màu sẫm.  

Có in logo của Bệnh viện. 

Vải Kate Ford loại 1 

Thành phần: 64,5% Polyeste 35,5% Cotton 

(Bông)  

Khối lượng thực tế: 151 (g/m2).  

Bộ 280 

Lưu ý:  - Trang phục y tế không may mũ và khẩu trang. 

            - Trang phục bảo vệ: bao gồm mũ, huy hiệu, cầu vai. 

 - Nhân viên nữ có thể may váy 

2.  Dự kiến hoàn thành  

- Quý II năm 2025 



3. Địa điểm cung cấp 

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.  

 Nơi nhận:                    

- Các Nhà cung cấp, Công Ty tại VN;  

- Lưu: HCQT, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến  
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